
1 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01 Lê Anh Tuấn HTN 01

02 Nguyễn Văn Hoài HTN 06

03 Phạm Văn Thiệu ĐL 04

04 Nguyễn Trọng Nghĩa PT 05

05 Nguyễn Phương Thành PT 03

06 Trần Khánh Duy TL 02

1 Lê Anh Tuấn HTN

-1 A①

2 Trần Khánh Duy TL

-1 A③

3 Nguyễn Phương Thành PT

-1

A⑤ A6

4 Phạm Văn Thiệu ĐL

-2 A②

5 Nguyễn Trọng Nghĩa PT

-2 A④

6 Nguyễn Văn Hoài HTN

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                       MÔN CẦU LÔNG

                      ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN 
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2 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

06 Trọng Tài+Trọng Nghĩa PT 1

05 Phạm Vương+ Văn Thiệu ĐL 2

01 Anh Tuấn + Nhất Linh CĐCĐ 3

03 Hữu Nhân+Ngọc Vỹ PT 4

02 Gia Bảo+ Minh Chính HTB 5

04 Khánh Duy + Hoàng Trí TL 6

1 Trọng Tài+Trọng Nghĩa PT

-1 B①

2 Phạm Vương+ Văn Thiệu ĐL

-1 B③

3 Anh Tuấn + Nhất Linh CĐCĐ

-1

B⑤ B6

4 Hữu Nhân+Ngọc Vỹ PT

-2 B②

5 Gia Bảo+ Minh Chính HTB

-2 B④

6 Khánh Duy + Hoàng Trí TL

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                            MÔN CẦU LÔNG
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3 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01 Kỳ Duyên - Mỹ Dung Hàm Thuận Nam 01

02 Anh Đào - Mỹ Thanh Hàm Thuận Bắc 02

03 Bảo Trân - Tú Anh Bắc Bình 04

04 Tú Trinh - Trang Khánh TP Phan Thiết 03

SƠ ĐỒ GIẢI

1 Hàm Thuận Nam

-1 C①

2 Hàm Thuận Bắc

-1 C③ C4

3 TP Phan Thiết

-2 C②

4 Bắc Bình

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

MÔN CẦU LÔNG

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN 

LẦN THỨ IX NĂM 2022
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4 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

04 Hữu Nhân+Tú Trinh PT 1

03 Hoàng Trí + Ngọc Hân TL 2

01 Văn Hoài+Mỹ Dung HTN 3

02 Tuấn Anh+ Kỳ Duyên HTN 4

06 Thị Đào+ Gia Bảo HTB 5

05 Phương Thành+Trang Khánh PT 6

1 Hữu Nhân+Tú Trinh PT

-1 D①

2 Hoàng Trí + Ngọc Hân TL

-1 D③

3 Văn Hoài+Mỹ Dung HTN

-1

D⑤ D6

4 Tuấn Anh+ Kỳ Duyên HTN

-2 D②

5 Thị Đào+ Gia Bảo HTB

-2 D④

6 Phương Thành+Trang Khánh PT

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                            MÔN CẦU LÔNG

                             ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN 
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5 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01 Minh Huy+ Đức Sơn PT 5

02 Mạnh Linh+ Văn Thuần PT 8

03 Quang Định+ Hoàng Triều HTN 3

04 Tấn Ly+ Nguyên Khoa HTN 2

05 Văn Lượm + Văn Quý HTB 6

06 Ngọc Luân+ Từ Du HTB 1

07 Văn Sinh+ Công Soái  HT 4

08 Thanh Bằng+Kim Đăng ĐL 07

1 Ngọc Luân+ Từ Du HTB

-1 E①

2 Tấn Ly+ Nguyên Khoa HTN

-1 E⑤

3 Quang Định+ Hoàng Triều HTN

-1 E②

4 Văn Sinh+ Công Soái  HT

-1 E⑦ E8

5 Minh Huy+ Đức Sơn PT

-2 E③

6 Văn Lượm + Văn Quý HTB

-2 E⑥

7 Thanh Bằng+Kim Đăng ĐL

-2 E④

8 Mạnh Linh+ Văn Thuần PT

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                                 MÔN CẦU LÔNG
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6 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01 An Nhiên+ Thị Phụng PT 7

02 Như Trân+ Thùy Trang PT 1

03 Thị Sâm+ Hồng Hạnh HTB 3

05 Ngọc Hường+ Giang Hà BB 5

06 Đan Thùy+ Lệ Nhung HTN 2

07 Thu Hà+ Hải yến CA tỉnh 4

08 Mỹ Tương+Kim Hồng CĐCĐ 6

SƠ ĐỒ GIẢI

1 Như Trân+ Thùy Trang PT

-1 G①

2 Đan Thùy+ Lệ Nhung HTN

-1 G④

3 Thị Sâm+ Hồng Hạnh HTB

-1 G②

4 Thu Hà+ Hải yến CA tỉnh

-1 G⑥ G7

5 Ngọc Hường+ Giang Hà BB

-2 G③

6 Mỹ Tương+Kim Hồng CĐCĐ

-2 G⑤

7 An Nhiên+ Thị Phụng PT

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                       MÔN CẦU LÔNG

                           ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN 
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7 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01 Quang Định+Bích Phương HTN 5

02 Đan Thùy+ Hoàng Triều HTN 3

03 Ngọc Luân+ Thị Sâm HTB 4

04 Từ Du+ Hồng Hạnh HTB 7

05 Ngoc Hiệp+ Ngọc Hường BB 9

06 Hếnh Dồng+ Mỹ Thanh BB 2

07 Minh Huy+ An Nhiên PT 8

08 Đức Sơn+ Như Trân PT 6

09 Thế Anh+ Hải Yến CA tỉnh 1

SƠ ĐỒ GIẢI
1 Thế Anh+ Hải Yến CA tỉnh

-1 F①

2 Hếnh Dồng+ Mỹ Thanh BB

-1 F②

3 Đan Thùy+ Hoàng Triều HTN

-1

F⑥

4 Ngọc Luân+ Thị Sâm HTB
-1

F③

5 Quang Định+Bích Phương HTN
-1

F⑧ F9

6 Đức Sơn+ Như Trân PT
-2

F④

7 Từ Du+ Hồng Hạnh HTB
-2

F⑦

8 Minh Huy+ An Nhiên PT
-2

F⑤

9 Ngoc Hiệp+ Ngọc Hường BB

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                              MÔN CẦU LÔNG
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8 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01  Lập Kin+Anh Tú BB
6

02 Thanh Tùng+Xuân Sanh BB
4

03  Bá Kiêm+Văn Hữu PT
7

04 Minh Dũng+ Anh Vũ PT
9

05 Ngọc Bình+ Đức Bình HTN
3

06 Văn Tiến+ Minh Hiếu QS 2

08  Kim Lành+Thắng Lãm CA.T 5

11 Hồng Linh+ Quang Minh HTB 01

12 Văn Quang+ Thanh Hồng HTB 08

1 Hồng Linh+ Quang Minh HTB

-1 H①
2 Văn Tiến+ Minh Hiếu QS

-1 H②

3 Ngọc Bình+ Đức Bình HTN

-1
H⑥

4 Thanh Tùng+Xuân Sanh BB

-1
H③

5  Kim Lành+Thắng Lãm CA.T

-1
H⑧ H9

6  Lập Kin+Anh Tú BB

-2
H④

7  Bá Kiêm+Văn Hữu PT

-2
H⑦

8 Văn Quang+ Thanh Hồng HTB

-2
H⑤

9 Minh Dũng+ Anh Vũ PT

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                                  MÔN CẦU LÔNG
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9 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

01 Thị Bé+ Mỹ Lợi HT
2

02 Hoàng Hà+ Trúc Mai PT
4

03 Kim Phượng+ Thị Loan PT
1

04 Hồng Dân+Trúc Diệp HTB
3

SƠ ĐỒ GIẢI

1 Kim Phượng+ Thị Loan PT

-1 K①

2 Thị Bé+ Mỹ Lợi HT

-1 K③ K4

3 Hồng Dân+Trúc Diệp HTB

-2 K②

4 Hoàng Hà+ Trúc Mai PT

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                        MÔN CẦU LÔNG

                          ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN 
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10 23/2/20226:09 PM

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ SỐ THĂM

02 Văn Hữu + Trúc Mai PT 1

06 Văn Vang + Hồng Dân HTB 2

04 Lập Kin + Ngọc Hà BB 3

05 Thanh Hồng + Trúc Diệp HTB 4

01 Bá Kiêm+ Hoàng Hà PT 5

SƠ ĐỒ GIẢI

1 Văn Hữu + Trúc Mai PT

-1 I①

2 Văn Vang+ Hồng Dân HTB

-1 I②

3 Lập Kin+ Ngọc Hà BB

-1

I④ I5

4 Thanh Hồng+ Trúc Diệp HTB

-2

I③

5 Bá Kiêm+ Hoàng Hà PT

-2

BẢNG KẾT QUẢ

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

                                      MÔN CẦU LÔNG
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